ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3PHIẾU HƯỚNG DẪN BÀI HỌC
Môn Toán 6

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

Tuần 2:
PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ
Bài 3: CÁC PHÉP TÍNH TRONG TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN
· Tóm tắt lý thuyết:
1. Phép cộng và phép nhân:
	a
	+
	b
	=
	c

	Số hạng
	
	Số hạng
	
	Tổng



	a
	x
	b
	=
	d

	Thừa số
	
	Thừa số
	
	Tích
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2. Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên
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3. Phép trừ và phép chia hết
	a
	-
	b
	=
	m

	Số bị trừ
	
	Số trừ
	
	Hiệu



	a
	:
	b
	=
	n

	Số bị chia
	
	Số chia
	
	Thương


	
	Chú ý: Phép nhân cũng có tính chất phân phối đối với phép trừ:
		a . (b – c) = a . b – a . c        (b > c)
· Hướng dẫn làm một số bài tập cơ bản:
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- Hết -


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3PHIẾU HƯỚNG DẪN BÀI HỌC
Môn Toán 6

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

Bài 4: LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN
· Tóm tắt lý thuyết:
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· Hướng dẫn làm một số bài tập cơ bản:
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- Hết -


PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
CHƯƠNG 3: HÌNH HỌC TRỰC QUAN – CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TẾ
Bài 2: HÌNH CHỮ NHẬT – HÌNH THOI
HÌNH BÌNH HÀNH – HÌNH THANG CÂN
· Tóm tắt lý thuyết:
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· Hướng dẫn làm một số bài tập cơ bản:
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- Hết -
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b) 4x - 3476892 = 1254560;
4x = 1254560 + 3476892
4x=4731452

x=4731452:4
x=1182863.
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©)x:144-23=121
44=121+23
44 =144
=144.144
x=20736.
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Biii 3. Tinh mot cich hop li:
2)25.15.4.6
6)79.12+12-60.12.

Gidi
2)25.15.4.6=(25.4).(15.6)=100. 90 = 9000.
6)79.12+12-60. 12=12. (79 + 1 - 60) = 12. 20 = 240.

Bii 4. Sau ddy la bing théng ké
ty mua vé. Tinh téng

luong va don gid mot s6 mét hing cia mot cong
cdng ty phai tra cho sb hang nay.
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o M3thang Sélugng Don gié
1 Tivi 3chiéc | 11500000 dong /1 chiéc
2 B ban ghé lam viéc 6bd 1275000 déng / 1 bd.
3 May in 6chiéc | 3725000 dong/ 1 chiée
4 May diéu hoa khong khi 3chiéc | 8500000 déng/ 1 chiée
Gidi

‘Téng sb tién cong ty phai tra la:

311500000+ 6. 1275000+ 6 . 3725000 + 3 . 8500000
=3.(11500000 + 8500000) + 6 . (1275000 + 3725000)
=3.20000000 + 6 . 5000000 = 90000000 (dong).
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¥ Luf thira bdc n cita a, ki hiéu a®, 14 tich ciia n thira sb a.
w=aa @#0)
nthiasd a

Ta doc a*1a “a mii n” holc “a luf thira 0™ holc “Iuy thiva bac  ciia .
$6 a duge goi la co 56, n duoe goi la s6 mii
Phép nhin nhiéu thira sb bing nhau goi la phép nng Ién Iuj thira.
Dic biét, a* con duoe doc 1a a binh phuong hay binh phuong ciia a va a* con duoe doc 14
a lip phuong hay 13p phuong cia a
Quyuée:ai=a.
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v Khi nhan hai lug thira ciing co sb, ta gilt nguyén co sb va cong cac sb mil.
o armgnr
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'y Khi chia hai lug thisa cing co 53 (khdc 0), ta gilt nguyén co s va trir céc s6 mi.
@i =arraz 0, m2n)
Quy uéc: a°= 1 (a=0).
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Bai 1. Viét két qua mdi phép tinh sau duéi dang mét luy thira:
208 ¥:27;  S.125  6°:36.
Gidi
21,8210, 22 = 0s3 =13, 3:27=3:3 =323y
55125 =50 =5 =5 6°:36=6°: 62 =6°2= 6%
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Bai 2. Cho s6 tu nhién gém bén chir s6 123a.
a) Viét cau tao thap phan ciia sd niy theo mau:
1953=1.10°+9.10°+5.10+3.
b) Viét tap hop cic chir s6 ma a c6 thé nhan sao cho sé nay 1a sé
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Giii
) Cau tao thap phan ciia s6 da cho:
1232 =1.10°+2.10°+3. 10 +a.
b) Tép hop cic chir sé ma a ¢é thé nhin la
A={1:3;57;9}.




image16.png
Bai 3. Tinh dén thang 12 nim 2020 dan sb Trung Quée khoang 1441458000 ngudi
va din s6 An D6 khoang 1386640 000 ngudi. Viét hai sb chi s6 nguai nay
duéi dang tich ciia mét s6 véi mét Iuy thira cia 10.
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Gidi
1441458000 = 1441458 . 10%; 1386640000 = 138664 . 10°.
Bai 4. Tinh 2+ 3~ 15%
Gidi
29+3°- 157 =256+243 -225=274.
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1. Hinh chit nhat
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Hinh chi¥ nhit ABCD (Hinh 2) co:
~Bbn dinh A, B, C, D.
— Hai cap canh i

bing nhau: AB = CD; BC = AD.
~ Hai cap canh ddi dién song song: AB song song véi CD;
BC song song véi AD.
—Bn gée dinh A, B, C, D bing nhau va bing goc vudng
~ Hai dwirng chéo bing nhau va cit nhau tai trung diém
cuia mdi duong:
AC=BD vi 0A=0C; OB =OD.

Butng chéo

Dinh  Cann

Hinh 2
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2. Hinh thoi




image21.png
Hinh thoi ABCD (Hinh 5) 6 o B O
—Béndinh A, B, C, D. e
~ Bén canh bing nhau: AB = BC = CD = DA '
o ) A A c
— Hai cip canh ddi dién song song: AB song song
V6i CD; BC song song v6i AD, ‘
~ Hai dwimg chéo AC va BD vudng goc voi nhau

D
Hinh5
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3. Hinh binh hanh
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Hinh binh hinh ABCD (Hinh 8) co:

~Béndinh A, B,C,D.

— Hai ciip canh déi dign bing nhau:

AB=CD; BC=AD.

— Hai c@p canh di dién song song: AB song song
Vi CD; BC song song v6i AD.

— Hai cip goe dbi dién bing nhau: goc dinh A
bing goc dinh C, goc dinh B bing goc dinh D.

~ Hai dwimg chéo cit nhau tai trung diém cia mdi
duomg: OA = 0C; OB = OD.





image24.png
4. Hinh thang can
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Hinh thang ABCD (Hinh 10) co:
— Hai canh déy song song: AB song song voi CD.
— Hai cnh bén bing nhau: BC = AD.

— Hai gée ké mot diy bing nhau: goc dinh A bing
goc dinh B, géc dinh C bang goc dinh D.

— Hai dwimg chéo bing nhau: AC = BD,

Hinh thang ABCD nhu thé duoc goi la
hinh thang cin

Hinh 10
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Bii 1. Cho hinh chiY nhat ABCD c6 AB =8 cm, AD = 6 cm,
AC = 10 cm. Tinh d§ dii ctia CD, BC, BD.
Gidi
Tacé: CD = AB = § cm; BC = AD = 6 cm;.
BD=AC=10cm.
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Bii 2. Cho hinh thoi EGHK v6i O 1a giao diém cia
hai duémg chéo. Biét EG = 15 em, tinh GH,
HK, KE.
Gidi
Tacé: GH=HK=KE=EG=15cm.
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Bili 3. Cho hinh binh hinh MNPQ 6
0 1a giao diém ctia hai dudng
chéo va thoi min MN = 6 em,
NP =5 cm, OM = 2 cm. Tinh
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Gidi
Tacé: PQ=MN=6cm; MQ=NP=5cm.
OP=OM =2 cmnén MP =2.0M = 4 cm.
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Bii 4. Cho hinh thang cin ABCD véi canh day

% D C
1a AB va CD. Biét BD = 6 em, BC = 4 cm.
Hay tinh AC, AD.
Gidi
Tacé: AC=BD=6cm; A B

AD=BC=4cm.

Bai 5. Néu cich v& hinh chif nhit ABCD véi AB = 5 em, BC = 3 em.
Gidi
— Diing thuée thing vé doan thing AB = 5 cm.
— Diing éke va thuée ké dudng BC vudng goe véi AB tai B vi BC = 3 cm, sau
6 ké dubmg AD vudng géc v6i AB tai A vi AD = 3 em.
—NGi D véi C ta duoc tir gidic ABCD la hinh chix nhit cin vé.
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=1 5|
A B A B A B

Bai 6. Néu cach v& hinh thoi MNPQ véi MN = 3 cm, duémg chéo MP = 5 cm.

Gidi
— Diing thude thing vé doan thing MP = 5 cm.
— Diing compa v& dubng tron tim M bin

kinh 3 cm rdi vé dudng tron tim P bin kinh

3 em. Hai duéng tron trén cit nhau tai hai

diém N va Q (xem hinh bén). M P
—Néi N véi M, N véi P, Q véi M, Q véi P

ta duge tir gize MNPQ 1 hinh thoi cin vé.
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Bai 7. Néu cach v hinh binh hanh MNPQ thod min MN = 2 em, NP = 4 cm,
MP =5 cm.
Gidi

— Ding thuéc thing vé doan MN =2 cm.
— Diing compa v& mét phin duong tron tim
M ban kinh 5 cm. V& mt phin duéng tron
tim N bén kinh 4 cm. Hai phin duéng tron
trén cét nhau tai diém P (xem hinh bén).
— N&i N véi P. Tir M ke dumg thing MQ song
song vi NP vi MQ = 4 em.
— Néi P véi Q ta duge tir gide MNPQ Ia hinh
binh hanh cén vé.
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Chiiy: Trong mot tich ma céc thira s6 déu biing chit hodc chi 6 mot thira s bing 6, ta ¢6 thé
khong viét diu nhin & giita céc thira s; ddu “x” trong tich céc sb ciing ¢6 thé thay bing ddu .
Vidu:axbedthé viétlaa. b hay ab; 6 x a x b 6 thé viét 14 6 a . b hay 6ab;
363 x 2018 c6 thé viét 14 363 . 2018
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Véia, b, ¢ la cc sb tu nhién, ta c6:
~ Tinh chit giao hoan:
atb=b+a
ab=b.a
~Tinh chit két hop:
(@+b)+c=a+(b+c)
(a.b).c=a.(b.c)
~Tinh chit phan phdi cita phép nhin ddi voi phép cong:
a.(b+c)=a.b+a.c
~Tinh chit cong vdi s6 0, nhin vai sb 1:
a+0=a
a.l=a
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Bai 1. Tinh mét cich hop li:
3T HI+15+19+23+27;
B)19-16+13-10+7-4.
Gidi
)3T+ 15+19+23+27=(3+27)+(7+23)+ (11 + 19) + 15
=30+30+30+15=105.
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B)19-16+13-10+7-4=(19-16)+ (13- 10)+ (7—4) =3+3+3=9.
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Biii 2. Tim s6 tu nhién x, biét:
) 3x+ 1503 935 = 3294 470;
b) 4x 3476 892 = 1 254 560;
©x:144-23= 121
Gidi
) 3x+ 1503935 = 3294470
3x=3294470 - 1503935
3x= 1790535
1790535 :3
x=596845.
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